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 I. PHẦN ĐỌC HIỂU (2,0 điểm)
Đọc văn bản:
Những cánh đồng mùa thu
Những cánh đồng mùa thu
Con chim chào mào ăn rồi nhả hạt
Những bông lúa cầu vồng vươn ngút mắt
Lo âu bàn tay đợi hạt vuông tròn

Những cánh đồng vàng hơn mỗi hoàng hôn
Màu no ấm hòa trong màu trời đất
Phù sa đỏ sông nước ngọt lòng như mật
Thì thầm khua bến nước, chiếc thuyền xuôi
 
Những cánh đồng cô đơn ngủ lịm giữa tháng mười
Khi hạt lúa bồi hồi phơi mình trên sân gạch
Gió đi qua vùng nắng xối đập vào chân bức vách
Kể về tháng ngày xa cùng những nỗi nhọc nhằn
 
Bề bộn mây trời bầm lên màu trở trăn
Nói giản dị lời yêu mặt đất
Ôi tháng mười lo toan và tất bật
Cứ đến rồi đi, góa bụa những cánh đồng.
(Tập thơ Chỉ em và chiếc bình pha lê biết, Bình Nguyên Trang, NXB Hội Nhà văn, 2003, tr.30-31)
* CHÚ THÍCH:
- Tác giả Bình Nguyên Trang tên thật là Vũ Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 17/5/1977, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chị tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, hiện đang làm việc tại chuyên đề Văn nghệ công an của báo Công an nhân dân. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 2013.
- Thơ Bình Nguyên Trang ý vị, đậm chất nữ tính, giàu nội tâm, đôi khi man mác nỗi u hoài xa vắng. Chị khá nhạy cảm và tinh tế với những cung bậc cảm xúc sâu sắc mà không buồn đau vô vọng; sống chân thành, viết chân thành. Thơ như chính con người chị, tinh khôi mà da diết nỗi đời, nỗi người.

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích  tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong những dòng thơ sau:
Những cánh đồng cô đơn ngủ lịm giữa tháng mười
Khi hạt lúa bồi hồi phơi mình trên sân gạch
Câu 2 (1,0 điểm). Em  rút ra những bài học ý nghĩa nào từ đoạn thơ sau?
Những cánh đồng mùa thu
Con chim chào mào ăn rồi nhả hạt
Những bông lúa cầu vồng vươn ngút mắt
Lo âu bàn tay đợi hạt vuông tròn
II. PHẦN VIẾT (8,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Từ bài thơ Những cánh đồng mùa thu của tác giả Bình Nguyên Trang, em hãy kết nối với cuộc sống và viết bài văn nghị luận với chủ đề: Lòng biết ơn.
Câu 2 (5,0 điểm)
Bàn về thơ, Xuân Diệu cho rằng: “Thơ hay, lời thơ chín đỏ trong cảm xúc”.
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên thông qua việc phân tích bài thơ  “ Những cánh đồng mùa thu” của Bình Nguyên Trang

------------------------ Hết----------------------


























HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (2,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Biện pháp tu từ nhân hoá: cánh đồng cô đơn, ngủ lịm; hạt lúa bồi hồi, phơi mình
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu thơ sinh động, tăng sức gợi hình gợi cảm
+ Khắc hoạ vẻ đẹp sinh động, gần gũi của cánh đồng sau mùa gặt hái, của hạt lúa vàng  khát khao đợi chờ ngày thu hoạch 
+ Thể hiện tâm trạng bâng buâng, bồi hồi xúc động trước cánh đồng quê và những hạt thóc vàng trên sân gạch. Qua đó thể hiện thái độ trân trọng, yêu quý vẻ đẹp bình dị gần gũi của  đồng quê
	1,0

	2
	Gợi ý: 
- Nhận thức được bài học về lòng biết ơn trong cuộc sống
- Trân trọng, biết ơn công sức của người lao động
- Mỗi người cần có ý chí, nghị lực; tinh thần lạc quan để vươn lên, hướng tới ánh sáng của những điều tốt đẹp...
- Mỗi người cần có lòng kiên trì, nhẫn nại vượt qua mọi gian nan, vất vả; hi vọng vào những thành quả tốt đẹp phía trước...
(Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, không vi phạm chuẩn mực đạo đức và pháp luật, giám khảo linh hoạt cho điểm)
	1,0



II. PHẦN VIẾT (8,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn  nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Lòng biết ơn
	0,25

	
	c. Triển khai nội dung của bài viết
Học sinh có thể chọn các cách viết khác nhau nhưng đảm bảo các ý sau: 
Trong bài thơ Những cánh đồng mùa thu, tác giả Bình Nguyên Trang đã khắc họa hình ảnh thiên nhiên gần gũi, thân thuộc như cánh đồng, hạt lúa, con chim chào mào - những biểu tượng của sự sinh sôi, nối tiếp và sự đóng góp không ngừng nghỉ của thiên nhiên và con người vào cuộc sống. Từ đây, chúng ta có thể nhìn nhận về giá trị của lòng biết ơn và vai trò của nó trong cuộc sống hiện đại.
*Giải thích:
Biết ơn: là thái độ cảm kích, trân trọng trước những hành động, những việc tốt đẹp mà người khác làm cho mình. Bên cạnh đó, biết ơn còn là sự đền đáp trước sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Biết ơn là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa đến nay, chúng ta phải có ý thức học tập, giữ gìn và noi theo truyền thống này.
	
0,25

	
	+ Phân tích ý nghĩa của lòng biết ơn:
- Lòng biết ơn thể hiện thái độ trân trọng của người được giúp đỡ với người đã giúp đỡ mình. Trong một xã hội, con người thường xuyên giúp đỡ nhau và biết ơn người đã giúp đỡ mình là một xã hội tràn ngập tình yêu thương, vô cùng đáng sống.
- Lòng biết ơn mang đến cho con người nhiều thông điệp tốt đẹp: khi chúng ta biết nói cảm ơn với người đã giúp đỡ mình, bản thân chúng ta đã tốt lên rất nhiều.
- Lòng biết ơn giúp con người có những định hướng và hành động đúng đắn, giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác như: sống có ích, yêu thương,... truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội.
- Giúp lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, lối sống tử tế...., góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
*Dẫn chứng:
Lưu ý: Trong quá trình bàn luận, học sinh cần đưa ra dẫn chứng phù hợp để phân tích, chứng minh.
	1,0

	
	- Phê phán những hành động đi ngược lại lối sống tốt đẹp và văn minh này, đặc biệt trong xã hội ngày nay.
	0.25

	
	* Bài học, liên hệ bản thân:
Cần ghi nhớ, tôn vinh, trân trọng những điều được tạo nên từ cội nguồn, quá khứ như giá trị tinh thần, văn hóa tốt đẹp.
- Hãy tích cực tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông qua những hành động cụ thể và thiết thực.
- Liên hệ bản thân...
	0,25

	
	- Khẳng định, mở rộng vấn đề: 
+ Sống biết ơn người khác là lối sống cao thượng cần được đề cao và tôn vinh trong cuộc sống này. 
+ Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của con người.
 + Có lòng biết ơn, con người trở nên hiền hòa, nhân từ, giữ trọng trách và khơi nguồn đức tính tốt đẹp
+ Hãy biết luôn cho đi mà không ghi nhớ và luôn nhận mà không lãng quên
	0,25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề bàn luận, có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo
	0,25

	2
	Bàn về thơ, Xuân Diệu cho rằng: “Thơ hay, lời thơ chín đỏ trong cảm xúc”.
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên thông qua việc phân tích bài thơ  “ Những cánh đồng mùa thu” của Bình Nguyên Trang
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định vấn đề nghị luận: Lòng biết ơn
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận có sự kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chúng
	

	
	* Giải thích ( có thể kết hợp giải thích và bàn luận)
Thơ là gì: Thơ ca là tiếng nói của tâm hồn. là tiếng nói của tình cảm con người. Thuộc phương thức trữ tình, thơ lấy điểm tựa là sự bộc lộ thế giới nội cảm của nhà thơ, những rung động mãnh liệt của trái tim thi sĩ trước cuộc đời. Cảm xúc đóng vai trò quyết định, là nguồn cội của mọi sáng tạo nghệ thuật.
Thơ hay: Xuân Diệu đặt ra yêu cầu với một tác phẩm thơ đích thực có giá trị phải đạt đến đỉnh cao cả nội dung lẫn hình thức: cả lời ( ngôn từ, hình thức nghệ thuật) cả tư tưởng, cảm xúc phải đạt đến độ chín muồi, đẹp đẽ nhất, mãnh liệt nhất ( chín đỏ). Cụ thể:
- Lời thơ phải đẹp ( giàu hình ảnh, tinh tuý, hàm súc có âm thanh nhịp điệu rõ rệt...)
- Những lời đẹp đẽ ấy chính là sự thăng hoa cảm xúc mãnh liệt của nhà thơ trước cuộc đời. Cảm xúc chín đỏ là những rung động, những cung bậc tình cảm, tâm trạng đạt đến độ mãnh liệt, nồng cháy của con người nói chung và của người nghệ sĩ nói riêng. Mặt khác, cảm xúc mãnh liệt, suy ngẫm sâu sắc phải được thể hiện qua lời đẹp.. Chỉ khi cái đẹp của ngôn từ của hình thức nghệ thuật chứa đựng, thể hiện cảm xúc, suy ngẫm mãnh liệt sâu sắc của nhà thơ trước cuộc sống thì mới có thơ đích thực - thơ hay.
=> Ý kiến của Xuân Diệu đặt ra yêu cầu đối với một tác phẩm thơ đích thực.  Xuân Diệu coi trọng nghệ thuật nhưng khẳng định vai trò cốt lõi của cảm xúc  trong thơ. Để sáng tạo nên những vẫn thơ đích thực, để vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật chân chính, người nghệ sĩ không những phải có tài mà cần phải có tâm, có tình cảm mãnh liệt,  sống hết mình với cuộc đời, biết xúc động nhạy cảm trước mọi niềm vui nỗi buồn của con người và biết  lan toả tình cảm, gửi đến bạn đọc những thông điệp sâu sắc qua các phương tiện, hình thức nghệ thuật đẹp đẽ.
	0,75

	
	* Chứng minh qua bài thơ “ Những cánh đồng mùa thu”
“Những cảnh đồng mùa thu” là một bài thơ như thế khi chứa đựng những cảm xúc chín đỏ, dạt dào của chủ thể trữ tình với cánh đồng mùa thu, với những người nông dân lam lũ, tảo tần; cũng là với thiên nhiên, cuộc sống xung quanh. Lắng nghe những cảm xúc chín đỏ của chủ thể trữ tình trong bài thơ “ Những cánh đồng mùa thu”:
- Những cảm xúc chín đỏ trong lời thơ “ Những cánh đồng mùa thu”:
+ Niềm vui mừng, mong ngóng, hồi hộp xen lẫn âu lo của chủ thể trữ tình khi ngắm nhìn những cánh đồng lúa trổ bông với những bông lúa cầu vồng vươn ngát mắt hứa hẹn một vụ mùa bội thu những hạt vuông tròn.
+ Niềm vui sướng, hạnh phúc, ngập tràn hi vọng của chủ thể trữ tình khi nhìn cánh đồng lúa chín vàng hơn mỗi hoàng hôn, báo hiệu một mùa no ấm hòa trong màu trời đất sẽ đến. Đó là dự cảm, ước vọng về một cuộc sống bình yên, no đủ ngọt lòng như mật đến con người, với quê hương.
+ Niềm bâng khuâng, xúc động, bồi hồi của chủ thể trữ tình khi ngắm nhìn cánh đồng lúa sau mùa thu hoạch cánh đồng cô đơn ngủ lịm giữa tháng mười; nỗi thấm thía và suy ngẫm về thành quả lao động mà người gieo trồng đạt được từ những vất vả, nhọc nhằn: hạt lúa bồi hồi phơi mình trên sân gạch, kể về tháng ngày xa cùng những nỗi nhọc nhằn.
+ Niềm trân trọng, biết ơn dành cho những người lao động đã dành cả cuộc đời mình để tạo nên những cánh đồng mùa thu, tạo nên những vụ mùa no ấm cho quê hương, đất nước; niềm cảm thương, trăn trở, thấu hiểu, âu lo trước những lo toan và tất bật của người gieo hạt; về sự cô đơn của những cánh đồng khi mùa thu hoạch đã xong.
- Những cảm xúc chín đỏ ấy thể hiện qua hình thức nghệ thuật độc đáo:
+ Hình tượng thơ độc đáo;
+ Thể thơ tự do với cách ngắt nhịp linh hoạt;
+ Ngôn ngữ tinh tế kết tinh thành các biện pháp tu từ gợi cảm như nhân hóa, so sánh, ẩn dụ,... giàu hình ảnh và cảm xúc;
+ Hệ thống hình ảnh phong phú, đa dạng và giàu chất sống;
+ Giọng điệu nhẹ nhàng, trầm tĩnh, ưu tư, giàu chiêm nghiệm và cảm xúc;....
-> Bình Nguyên Trang đã tạo ra một sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Cánh đồng lúa không chỉ là nơi làm việc của con người mà còn là nơi gắn kết tình yêu với đất, với trời, với cuộc sống. Bài thơ còn miêu tả sự thay đổi của mùa vụ qua từng dòng thơ, từ mùa thu tới tháng mười, tạo nên một bức tranh đa sắc màu về cuộc sống nông dân và chuyển tải cảm xúc của con người trong quá trình làm nông, từ lo âu, bồi hồi cho đến niềm vui mừng khi thu hoạch. Qua đó, tác giả gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu đất nước, lòng tự hào của người nông dân, và tầm quan trọng của công việc lao động chân chính.
	2,5

	
	* Đánh giá – mở rộng:
- Cảm xúc là yếu tố quan trọng của thơ ca, mức độ chân thành, sâu sắc, mãnh liệt của cảm xúc là thước đo giá trị của một bài thơ hay.
- Những cánh đồng mùa thu của Bình Nguyên Trang xứng đáng là một bài thơ hay khi:
+ Thể hiện chân thực, xúc động, sâu sắc những cảm nhận tinh tế của chủ thể trữ tình khi đứng trước cánh đồng mùa gặt; thấm thía về nỗi nhọc nhằn của người gieo hạt trên cánh đồng; về sự đến rồi đi của thời gian và sự bao la của không gian;..
+ Cảm xúc ấy góp phần làm nên sự hấp dẫn của hình tượng, giá trị của bài thơ, đồng thời khẳng định phong cách nghệ thuật của nhà thơ.
- Mở rộng – liên hệ:
+ Raxun Gamzatốp: “ Thơ ca là tiếng hát của trái tim, là nơi dừng chân của tinh  thần, do đó không đơn giản mà cũng không thần bí, thiêng liêng... Thơ ca chân chính phải là nguồn thức ăn tinh thần nuôi tâm hồn phát triển”
+ Ngô Thì Nhậm: “Hãy xúc động hồn thơ cho ngọn bút có thần”.
+ Chu Văn Sơn: “Câu thơ hay là câu thơ có khả năng đánh thức bao ấn tượng vốn ngủ quên trong kí ức của con người”.
* Bài học cho sáng tác và tiếp nhận:
- Với người sáng tác: Cần có những rung động, tình cảm chân thành, sâu sắc, mãnh liệt để làm nên những vần thơ hay, thực sự chạm đến trái tim và làm nảy nở những xúc cảm thẩm mĩ cao đẹp nơi người đọc.
- Với người tiếp nhận: Cần mở rộng tâm hồn khi tiếp nhận tác phẩm để cảm nhận được những rung động cảm xúc của nhà thơ, cái hay cái đẹp của lời thơ và biết tự nuôi dưỡng, vun đắp những tình cảm đẹp đẽ trong lòng mình, đồng sáng tạo với tác giả, nối dài sự sống cho tác phẩm
	0,75

	
	c. Sáng tạo: Bài viết có những cách diễn đạt, triển khai độc đáo và  sáng tạo (câu, từ ngữ, các yếu tố biểu cảm, lập luận sắc bén...) thể hiện thái độ, quan điểm riêng sâu sắc, không trái với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo  chuẩn chính tả, ngữ pháp, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu
	0,25


 
